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	Tuần
	Lớp
	Buổi
	Tên bài dạy
	Mục tiêu

	1
	Bé 
	1
	Bé làm quen với một số loài hoa:

· Bé sử dụng bộ gỗ quan sát vào bức tranh xếp bông hoa sau đó tô màu Bông hoa tặng mẹ
· Kỹ năng thuyết trình, bé làm quen với những câu chúc ngày 8\3;
	· Trẻ nhận diện tên gọi một số loài hoa
· Rèn kỹ năng tô màu.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với một số loài hoa:

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp bông hoa sau đó tô màu Bông hoa tặng mẹ

· Kỹ năng thuyết trình về loài hoa bé yêu thích và những câu chúc mùng 8\3;
	·  Bé đọc to tên các loài hoa mùa xuân.
· Bé phân biệt màu sắc, tên gọi và ý nghĩa một số loài hoa.
·  Bé làm bông hoa tặng mẹ. 8- 3

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt;

· Đánh học đánh vần từ có chữ a.
· Luyện kỹ năng tô đúng chữ a.
	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ a,
· Nhận biết được chữ in hoa, in thường, viết thường. Tập tô chữ viết thường( nét cong tròn và nét móc ngược)

	2
	Bé 
	2
	Bé làm quen với toán học;

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp một số các bạn động vật sau đó phân biệtcác đối tượng cao- thấp- thấp nhất.
· Kỹ năng: Bé tập trồng cây.
	· Trẻ biết phân biệt đươc chiều cao của 3 đối tượng, chỉ ra được đâu là cao nhất, đâu là thấp nhất.
· Rèn luyện  kỹ năng trồng cây.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với toán học;

· Bé sử dụng bộ gỗ xếp một số các bạn động vật sau đó phân biệt các đối tượng cao- thấp- thấp nhất
· Kỹ năng: Bé chăm soc cây xanh.
	· Trẻ biết cách xắp xếp các đối tương theo thú tự từ cao – đến thấp, thấp đến cao.
· Rèn kỹ năng phân biệt so sánh, đếm số lượng cao nhất, thấp nhất.

· Rèn luyện  kỹ năng thuyết trình.

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt;.
· Đánh vần từ có chữ a, ă, â.
· Luyện kỹ năng tô đúng chữ a, ă, â
	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ A, Ă, Â
· Trẻ so sánh cách viết ba chữ cái A, Ă, Â. Tập tô chữ viết thường ( nét cong tròn và nét móc ngược, nét cong dưới, nét xiên…) thứ tự tô các nét.

	3
	Bé 
	3
	Bé làm quen với toán học;

· Dãy số từ 0- 9.( sử dụng bộ khung số CHG)
· Kỹ năng: Phân biệt vị trí các số trong dãy 3 số


	· Trẻ nhận biết được các số trong một dãy số.
· Rèn luyện  kỹ năng quan sát tư duy, tìm số còn  thiếu trong dãy số. 
· Rèn kỹ năng chơi và học cùng bộCHG

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với toán học;

· Dãy số từ 0- 9.( sử dụng bộ khung số CHG)
· Kỹ năng thêm bớt 1 .
	· Trẻ nhận diện và đếm số ,lượng mỗi đối tượng .
· Tìm được số còn thiếu trong dãy số .
· Rèn kỹ năng tư duy thêm bớt 1 đối tượng.

	
	Lớn 
	
	Hoạt động ngoài trời;.
· Các bé thi đấu bộ CHG bài phân biệt to-nhỏ.
· Các bé sáng tạo khoa học mô hình ; Ngôi nhà chong chóng;
	· Trẻ vui vẻ thích thú khi hoạt động thi đấu ngoài trời.
· Kích thích sự sáng tạo của bé khi làm mô hình ngôi nhà chong chóng.

	4
	Bé 
	4
	Bé làm quen với phương tiện giao thông;

· Nhận biết phương tiện giao thông.(sử dụng khung số CHG)
· Tập thuyết trình về phương tiện giao thông
	· Bé phân biệt và gọi tên các loại phương tiện giao thong.
· Trẻ có kỹ năng khi tham gia giao thong.

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với hình học
· Bé thi đấu trên bộ khung số CHG nhận biết các hình còn thiếu.
· Phân biệt đếm số.
	· Trẻ vui vẻ thi đấu khi sử dụng bộ CHG.
· Trẻ có kỹ năng quan  sát tư duy tưởng tượng khi lắm ghép hình .


	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt;.
· Đánh vần từ có chữ o, ô, ơ.
    -   Luyện kỹ năng tô đúng chữ o, ô, ơ.
	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ O. Ô. Ơ,

· Trẻ so sánh cách viết ba chữ cái O, Ô, Ơ. Tập tô chữ viết thường ( nét cong tròn, nét xiên, nét móc…) thứ tự tô các nét.


